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	HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu 

Nội dung

Điểm

Câu 1

(4,0đ)
a/ - Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là prôtêin hay ARN).
- Cấu trúc chung của gen: mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit.

+ Vùng điều hoà nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

+ Vùng mã hoá mang thông tin mã hoá các axit amin.

Ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục gọi là gen không phân mãnh.

Phần lớn các gen ở sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẻ các đoạn mã hoá axit amin (exon) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron). Vì vậy các gen này được gọi là gen phân mãnh.
+  Vùng kết thúc nằm ở đầu 5' của mạch mã gốc của gen mang tín hiệu kết thúc phiên mã.
0,5
0,5

0,5
0,5
b/ - Đoạn ADN quấn quanh 1 nuclêôxôm không tương ứng với một gen cấu trúc cỡ trunh bình ở người.
Vì: Đoạn ADN quấn quanh một nuclêôxôm dài khoảng 146 cặp nuclêôtit, trong khi đó một gen cấu trúc ở người mã hoá trung bình cho một chuổi pôlipeptit khoảng 100 axit amin (300 cặp nuclêôtit). Ngoài ra gen còn có đoạn prômôtơ và nhiều đoạn intron nên gen có thể lên tới hàng nghìn cặp nuclêôtit.
0,25
0,75
c/ - ARN pôlimelaza tự mình không thể nhận biết được gen nào cần phiên mã.

    - ARN pôlimelaza chỉ liên kết với prômôtơ của gen cần phiên mã khi có prôtêin đặc hiệu (còn gọi là các yếu tố phiên mã) bám vào prômôtơ của gen. ARN pôlimelaza kết hợp với các yếu tố phiên mã tạo nên phức hợp phiên mã thì gen đó mới được phiên mã.
0,25

0,75
Câu 2

(2,0đ)
a/ Muốn nghiên cứu mức phản ứng của 1 kiểu gen nào đó ở động vật, chúng ta cần:

- Tạo ra các con vật có cùng 1 kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau.
- Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.
0,5

0,5
b/ Khuyên nông dân không nên trồng 1 giống lúa trên 1 diện tích rộng vì:
- Giống tốt, đòi hỏi môi trường thuận lợi, thích hợp mới cho năng suất cao.
- Vậy khi trồng trên 1 diện tích rộng, nếu điều kiện bất lợi (thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh,…) dẫn đến mất trắng mùa màng.

- Để đảm bảo khỏi mất trắng, tốt nhất nên trồng nhiều loại giống lúa để khi thời tiết có thay đổi, ít nhất cũng có được vài giống thu hoạch.
0,25

0,25

0,5
Câu 3

(3,0đ)
a/ - Quần thể B và C đạt trạng thái cân bằng di truyền
    - Vì thoả mãn công thức p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = 1.
(HS có thể giải thích bằng cách khác nếu đúng vẫn cho điểm)
0,5
0,5
b/ - Không đạt trạng thái cân bằng di truyền.

    - Hs tự lấy 1 ví dụ cụ thể để giải thích.
0,5
0,5
c/ Xác định cấu trúc di truyền của quần thể :
+ Tính tần số tương đối của các alen:
Gọi p là tần số tương đối của  alen A và q của  a ;  p + q =1. 
Theo giả thiết aa =  1 : 10000  =  0,0001 =  q2  = > q = 0,01 => p = 0,99 

+ Cấu trúc di truyền của quần thể là :
                         Áp dụng công thức  p2AA + 2pqAa + q2aa = 1.
 Thay số vào ta có :    0,992AA + 2.0,99.0,01 Aa + 0,012 aa  =  0,9801 AA + 0,0198 Aa + 0,0001 aa
0,5
0,5
Câu 4

(3,0đ)
a/ Do đột biến trong nguyên phân con lai sinh ra là thể tứ bội.

    P.  (♂) AAbb           x           (♀)    AaBB

    GP   Ab                                        AB, aB
    F1:             AABb, AaBb

    F1 bị đột biến tạo ra thể tứ bội trong nguyên phân
    F1 :  AABb(2n) -------------------->  AAAABBbb(4n)

                                      Đa bội hoá

           AaBb(2n) --------------------->  AAaaBBbb(4n)
0,5

0,25

0,25
b/ Do đột biến trong giảm phân, con lai sinh ra là thể tam bội

+ TH 1: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♂:

Ta có SĐL1: P.   (♂) AAbb           x         (♀)   AaBB

                     GP      AAbb, 0                             AB, aB

                                  (2n)                                    (n)

                     F1           AAABbb(3n),    AAaBbb(3n)
+ TH 2: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♀:
 Ta có SĐL2:  P.  (♂)   AAbb        x           (♀)    AaBB

                       Gp           Ab                                AaBB, 0

                                    (n)                                     (2n)

                        F1                        AAaBBb(3n)
0,5

0,5
c/ Do đột biến trong giảm phân con lai sinh ra là thể ba nhiễm ở NST số 2

+ TH 1: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♂:

Ta có SĐL1:  P (♂)    AAbb         x          ( ♀)     AaBB

                      GP:       AAb,  Ob                          AB,  aB

                               (n+1); (n-1)                            (n)

                      F1:    AAABb(2n+1),   AAaBb(2n+1)

+ TH 2: Đột biến xẩy ra trong giảm phân ở  ♀:
Ta có SĐL 2:  P. (♂)    AAbb         x          ( ♀)     AaBB

                       GP           Ab                                 AaB, OB

                                       (n)                              (n+1)  (n-1)

                        F1                       AAaBb(2n+1)
0,5

0,5
Câu 5

(2,5đ)
a/ Ta chỉ có thể biết 2 gen nào đó có tần số hoán vị gen bằng 50% thực sự nằm trên 1 NST khi xét thêm một gen thứ 3 nằm giữa 2 gen mà ta quan tâm.
1,0
b/ - Trong quần thể có tối đa 10 kiểu gen

    - Gồm: AB/AB; AB/Ab; AB/aB; AB/ab; Ab/Ab; Ab/aB; Ab/ab: aB/aB; aB/ab và ab/ab.
0,5
0,5
c/ Cho 2 loại giao tử có tỷ lệ: Có 2 trường hợp
 AB = ab = 1/2
 hoặc Ab = aB = 1/2.
0,25
0,25
Câu 6

(1,5đ)
- Đa bội là một dạng đột biến số lượng NST, trong đó tế bào đột biến chứa nhiều hơn 2 lần số đơn bội NST (3n, 4n, 5n ...).
- Tự đa bội là sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng một loài và lớn hơn 2n, trong đó 3n, 5n, 7n ... gọi là đa bội lẻ, 4n, 6n, 8n ... gọi là đa bội chẵn.

- Dị đa bội là hiện tượng khi cả hai bộ NST của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hoá.
0,5
0,5

0,5
Câu 7
(4,0đ)
a/ Sơ đồ của phép lai thứ nhất:

Biện luận

   - F1 có tỷ lệ kiểu hình hoa trắng : hoa vàng = 901 : 302 
[image: image1.wmf]»

 3 : 1   => ở F1 có 4 tổ hợp giao tử. Cây hoa trắng đem lai đồng hợp lặn nên chỉ tạo ra 1 loại giao tử, suy ra cây hoa trắng còn lại cho 4 loại giao tử dị hợp về 2 cặp gen. Vậy màu sắc hoa di truyền theo hiện tượng tác động qua lại của 2 cặp gen không alen nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau( tương tác át chế gen trội).
   - Qui ước: 
Gen B quy định hoa vàng, b quy định hoa trắng


            Gen A át chế gen B không biểu hiện màu, gen a không át chế.

   - Sơ đồ:
P:    AaBb (hoa trắng)    x      aabb (hoa trắng)       

(HS viết đúng mới cho điểm)

1,0

1,0
b/ Sơ đồ của phép lai thứ 2:

·    - Biện luận: F1 có tỷ lệ kiểu hình hoa trắng : hoa vàng = 801 : 802 
[image: image2.wmf]»

 1 : 1 => P có các trường hợp ....
·    - Có các sơ đồ lai sau:

P1:  AaBB ( hoa trắng)   x   aaBB (hoa vàng)

P2:  AaBB ( hoa trắng)   x   aaBb (hoa vàng)

P3:  AaBb ( hoa trắng)    x   aaBB (hoa vàng)

P4:  Aabb ( hoa trắng)    x   aaBB (hoa vàng)

P5:  aabb ( hoa trắng)     x   aaBb (hoa vàng).
(HS viết đúng mới cho điểm)
0,75

0,25
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--------------------------------------- Hết ------------------------------------------
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